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1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung: 
· Chương trình cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt trang bị cho người học kiến thức về các hệ thống nhiệt - lạnh, phát triển toàn diện kỹ năng, kiến thức chuyên môn ngành nhằm phục vụ cho công tác quản lý, bảo trì, sửa chữa, thi công các hệ thống nhiệt – lạnh sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra, người học có thể học tập nâng cao trình độ, đáp ứng được sự phát triển của ngành và xã hội.

1.2. Mục tiêu cụ thể: 
1.2.1. Về kiến thức:
· Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

· Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

· Có kiến thức cơ bản về công nghệ chế tạo cơ khí, trang bị điện – điện tử, PLC.

· Có trình độ tin học tương đương trình độ A; Sử dụng tốt các phần mềm Autocad.

· Có trình độ tiếng Anh tương đương trình độ A. Có kiến thức cần thiết về Ngoại ngữ chuyên ngành, để tiếp cận được các thông tin về xã hội, kỹ thuật và ngành công nghệ Nhiệt lạnh.

· Có kiến thức về nguyên lý làm việc của các hệ thống lạnh dân dụng, hệ thống lạnh công nghiệp và hệ thống điều hòa không khí, hệ thống nhiệt công nghiệp và nhà máy nhiệt điện.

· Có kiến thức về cấu tạo của các thiết bị trong các hệ thống lạnh dân dụng, hệ thống lạnh công nghiệp và hệ thống điều hòa không khí, hệ thống nhiệt công nghiệp và nhà máy nhiệt điện.

· Có kiến thức cơ bản về thiết kế, lắp đặt các hệ thống lạnh dân dụng, hệ thống lạnh công nghiệp và hệ thống điều hòa không khí.

· Có kiến thức về hệ thống điện điều khiển và điện động lực trong hệ thống lạnh, các quá trình vận hành và chuẩn đoán các hiện tượng hư hỏng của hệ thống lạnh.

· Các kiến thức về phân tích các nguyên nhân của các hiện tượng hư hỏng trong quá trình vận hành các hệ thống lạnh công nghiệp, nhiệt công nghiệp, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục.

1.2.2. Về kỹ năng:
· Có khả năng quản lý và kinh doanh dịch vụ liên quan ngành nhiệt điện lạnh.

· Có khả năng thiết kế, thi công, lắp đặt cả phần cơ và phần điện cho các hệ thống lạnh, điều hòa không khí.

· Có khả năng thử nghiệm, vận hành các hệ thống lạnh nhằm đảm bảo hệ thống làm việc an toàn và hiệu quả.

· Có khả năng chuẩn đoán, phát hiện các hiện tượng hư hỏng của hệ thống lạnh dân dụng, lạnh công nghiệp, điều hòa không khí và hệ thống lò hơi, hệ thống sấy…nhằm đưa ra phương án xử lý hiệu quả.

· Có khả năng bảo dưỡng, sửa chữa và cải tiến các hệ thống lạnh dân dụng, lạnh công nghiệp, điều hòa không khí và hệ thống lò hơi, hệ thống sấy…

· Có khả năng phát hiện, giải đáp và phản biện các vấn đề thuộc lĩnh vực Nhiệt – Điện lạnh.

· Có kỹ năng nghiên cứu, cải tiến để nâng cao hiệu quả sử dụng các hệ thống, thiết bị nhiệt điện lạnh. Các kỹ năng về giao tiếp: khả năng trình bày vấn đề trước đám đông, khả năng viết báo cáo kỹ thuật.

· Ứng dụng được khoa học tiên tiến vào lĩnh vực công nghệ nhiệt lạnh.

1.2.3. Về thái độ:
· Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông  về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Hiến pháp, Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam.

· Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực, vùng miền.

· Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật.

· Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp. Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc.

· Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

· Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các xí nghiệp công nghiệp. Sức khỏe đạt yêu cầu theo phân loại của Bộ Y tế.

· Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

· Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình giáo dục quốc phòng.

· Có ý thức tổ chức kỹ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
· Thích ứng nhanh, đảm nhận công tác quản lý và điều hành các công việc tại các nhà máy Nhiệt Điện, nhà máy chế biến hải sản, nhà máy đông lạnh.
· Có thể đảm nhiệm các công việc thiết kế thi công các hệ thống lạnh, điều hòa không khí, làm việc trong phòng kỹ thuật của các công ty Cơ-Điện lạnh. Có thể đảm nhiệm các công việc thiết kế, thi công, lắp đặt lò hơi, hệ thống sấy, làm việc trong các công ty về Nhiệt. Có thể tham gia vào các công ty, viện nghiên cứu về năng lượng nhiệt, tái tạo năng lượng, tiết kiệm năng lượng.
· Sinh viên có thể làm giáo viên dạy nghề tại các trường trung cấp, các cơ sở dạy nghề có đào tạo nghề kỹ thuật nhiệt.

· Ngoài ra, sinh viên có thể tự mở công ty, tiệm để kinh doanh về lĩnh vực điện lạnh.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:
· Số lượng môn học: 49
· Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 149 tín chỉ
· Khối lượng các môn học chung /đại cương: 735 giờ

· Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2840 giờ

· Khối lượng lý thuyết: 1243 giờ;  Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 2039 giờ; Kiểm tra: 293 giờ.
3. Nội dung chương trình:
	Mã MH/ MĐ/ HP
	Tên môn học, mô đun
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Kiến thức giáo dục đại cương
	
	
	
	
	

	MH01
	Chính trị 
	6
	90
	86
	
	4

	MH02
	Pháp luật 
	2
	30
	25
	3
	2 

	MH03
	Anh văn 1
	3
	75
	32.5
	39.5
	3

	MH04
	Anh văn 2
	3
	75
	33
	39
	3

	MH05
	Anh văn 3
	3
	75
	39
	33
	3

	MH06
	Anh văn chuyên ngành 
	2
	30
	20
	8
	2

	MH07
	Toán cao cấp
	3
	45
	18
	25
	2

	MH08
	Vật lý đại cương
	4
	60
	29
	27
	4

	MH09
	Hóa học đại cương
	3
	45
	26
	17
	2

	MH10
	Ứng dụng CNTT cơ bản
	5
	75
	22
	50
	3

	MH11
	GDTC (Chứng chỉ)
	2
	60
	8
	48
	 4

	MH12
	GDQP (Chứng chỉ)
	2
	75
	60
	13
	 2

	II
	Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	
	
	
	
	

	II.1
	Kiến thức cơ sở
	
	
	
	
	 

	MH13
	 Vẽ kỹ thuật 1
	5
	75
	25
	40
	10 

	MH14
	 Vẽ kỹ thuật 2
	4
	60
	19
	33
	8 

	MH15
	Cơ học ứng dụng B
	5
	75
	36.5
	35.5
	3

	MH16
	Nguyên lý máy – chi tiết máy 
	5
	75
	53.5
	17.5
	4

	MH17
	BTL chi  tiết máy
	2
	90
	33
	48
	9

	MH18
	Kỹ thuật điện
	3
	45
	23
	20
	2

	MH19
	Nhiệt động lực học
	4
	60
	33
	24
	3

	MH20
	Kỹ thuật điện tử
	4
	60
	30
	27
	3

	MH21
	Cơ  lưu chất
	3
	45
	30
	13
	2

	MH22
	KT an toàn và môi trường công nghiệp
	2
	30
	18
	11
	1

	MH23
	Auto CAD cơ bản
	2
	30
	10
	18
	2

	MH24
	Truyền nhiệt – Thiết bị TĐN
	3
	45
	25
	18
	2

	MH25
	Quản trị sản xuất
	2
	30
	14.5
	13.5
	2

	II.2
	Kiến thức chung của ngành chính
	
	
	
	
	

	MH26
	Bơm - quạt - máy nén
	2
	30
	22
	6
	2

	MH27
	Thông gió và điều hòa không khí
	3
	45
	38
	5
	2

	MH28
	Kỹ thuật lạnh 
	5
	75
	56
	16
	3

	MH29
	Công nghệ sấy 
	3
	45
	35
	8
	2

	MH30
	Vận hành, sửa chữa, bảo trì hệ thống lạnh
	3
	45
	34
	8
	3

	MH31
	Kỹ thuật lạnh ứng dụng
	3
	45
	30
	12
	3

	MH32
	BTL Công nghệ lạnh
	3
	135
	42
	84
	9

	MH33
	BTL Điều hòa không khí
	3
	135
	24
	106
	5

	MH34
	BTL Công nghệ sấy
	2
	90
	36
	52
	2

	MH35
	Vật liệu nhiệt - điện - lạnh
	2
	30
	20
	8
	2

	MH36
	Thực tập cơ khí (nguội cơ bản, gò, hàn CB)
	3
	105
	39
	60
	6

	MH37
	Thực tập Đo lường điện lạnh
	2
	70
	10
	48
	12

	MH38
	Thực tập Trang bị điện HTL
	4
	140
	20
	96
	24

	MH39
	Thực tập Lạnh cơ bản 
	2
	70
	10
	48
	12

	MH40
	Thực tập Máy lạnh dân dụng
	2
	70
	10
	48
	12

	MH41
	Thực tập Máy ĐHKK cục bộ
	3
	105
	15
	72
	18

	MH42
	Thực tập Kỹ thuật điện tử
	2
	70
	
	62
	8

	MH43
	Thực tập Điện cơ bản
	2
	70
	
	58
	12

	MH44
	Thực tập Hệ thống lạnh công nghiệp
	4
	140
	20
	96
	24

	MH45
	Thực tập Hệ thống điều hòa không khí trung tâm
	3
	105
	15
	72
	18

	MH46
	Thực tập tốt nghiệp
	3
	240
	
	224
	16

	MH47
	Đồ án tốt nghiệp
	4
	160
	
	160
	

	II.3
	Phần tự chọn – Sinh  viên chọn 2 trong 4 học phần sau:( 1 HP LT - 1 HP TH) 

	MH48
	 Năng lượng mặt trời và ứng dụng
	2
	30
	18
	11
	  1 

	MH49
	 Lò hơi công nghiệp
	2
	30
	18
	11
	 1

	MH50
	 Thực tập PLC
	2
	70
	
	58
	 12

	MH51
	Thực tập điện tử chuyên ngành nhiệt
	2
	70
	
	58
	12

	Tổng cộng
	 149
	3575 
	 1243
	 2039
	293

	Tỉ lệ %
	
	
	34.8%
	57%
	8.2%


4. Hướng dẫn sử dụng chương trình
4.1. Các môn học chung bắt buộc

	STT
	Mã học phần/

môn học/mô đun
	Tên môn học, mô đun

	1
	MH01
	Chính trị 

	2
	MH02
	Pháp luật 

	3
	MH03
	Anh văn 1

	4
	MH04
	Anh văn 2

	5
	MH05
	Anh văn 3

	6
	MH06
	Anh văn chuyên ngành 

	7
	MH07
	Toán cao cấp

	8
	MH08
	Vật lý đại cương

	9
	MH09
	Hóa học đại cương

	10
	MH10
	Ứng dụng CNTT cơ bản

	11
	MH11
	Giáo dục thể chất

	12
	MH12
	Giáo dục quốc phòng


4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

· Nhằm mục đích giúp người học hoàn thiện cả kiến thức, kỹ năng, bọc lộ hết khả năng bản thân và tăng mức độ nhận thức thực tiễn. Trong chương trình của khóa học nên bố trí thời gian tham quan, dã ngoại đang xen với thời gian chính khóa tại các công ty thuộc chuyên ngành nhiệt lạnh để đáp ứng các mục đích nêu trên.
· Để giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xã hội... có thể bố trí cho sinh viên tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.

· Bố trí hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để phát triển tối đa tài năng của người học.
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Thể dục, thể thao
	17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	Văn hoá, văn nghệ:

Qua các phương tiện thông tin đại chúng

Sinh hoạt tập thể
	Ngoài giờ học hàng ngày

19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	 Hoạt động thư viện

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức, đề xuất các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật.

	5
	Đi thực tế
	Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học, mô đun


4.3. Hướng dẫn tổ chức thi, kiểm tra hết môn học, mô đun:

· Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun cần được xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo và quy chế của Cơ sở dạy nghề.

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:
	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết
	không quá 120 phút

	
	
	Vấn đáp
	không quá 60 phút

	
	
	Trắc nghiệm
	không quá 90 phút

	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề (lựa chọn một trong hai hình thức sau)

	2.1
	Môn thi Lý thuyết nghề
	Viết
	 không quá 180 phút

	
	
	Vấn đáp 
	không quá 60 phút

	
	
	Trắc nghiệm
	không quá 90 phút

	
	Môn thi Thực hành nghề
	Bài thi thực hành
	không quá 8 giờ

	2.2
	Bài thi tích hợp lý thuyết và thực hành
	Tích hợp
	không quá 10 giờ





HIỆU TRƯỞNG
TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

HK 1: 31 TC
HK 2: 33 TC
HK 3: 26 TC 
HK 4: 24 TC 
HK 5: 22 TC
HK 6: 13 TC


26 TC LT
29 TC LT
20 TC LT
18 TC LT
16 TC LT



4 TC TH
3 TC TH
4 TC TH
6 TC TH
6 TC TH 
13 TC TH


(30 tiết GDTC)
(30 tiết GDTC)
75 tiết GDQP

(SV chọn 1 trong 2      (SV chọn 1 trong 2






    học phần tự chọn)        học phần tự chọn)



Toán cao cấp


(3,4,0)


3221060





Hóa học ĐC


(3,4,0)


3221100





KT điện


(3,4,0)


3511020





Ứng dụng CNTT CB


(5,5,0)


3611320








AutoCAD cơ bản (2D)


(2,2,0)


3611330











LHCN


(2,4,0)


3531060














Kỹ thuật điện tử


(4,5,0)


3631150





Cơ lưu chất


(3,4,0)


3531030





BQMN


(2,3,0)


3531050





CN sấy


(3,8,0)


3531100





Truyền nhiệt


(3,5,0)


3531040





QTSX


(2,3,0)


3711250





BTL CNS


(2,8,0)


3531150





Thực tập LCB


(2,0,2)


3533020





Thực tập KTĐT


(2,0,2)


3632050





Thực tập TBD HTL


(4,0,4)


3533010





BTL-CNL


(3,5,0)


3531140





TG-ĐHKK


(3,5,0)


3531070





Kỹ thuật lạnh


(5,8,0)


3531080





VHSC-HTL


(3,5,0)


3531120





Thực tập MLDD


(2,0,2)


3533030





Thực tập


HT ĐHKK TT


(3,0,3)


3533050





Thực tập PLC 


(2,0,2)


3522010





Thực tập ĐT chuyên ngành nhiệt 


(2,0,2)


3522020











Thực tập HT LCN


(4,0,4)


3533040





Vật lý ĐC 


 (4,6,0)


3221091











NLMT


(2,4,0)


3531170














Thực tập CK (gò)


(1,0,1)


3322050








KTAT& MTCN


(2,2,0)


3531010











Thực tập CK (nguội CB)


(1,0,1) 


3322020








Vẽ kỹ thuật 1


(5,6,0)


3421011





Vẽ kỹ thuật 2


(4,6,0)


3421012








Thực tập TN


(3,0,6)


3535010








Đồ án TN


(4,0,4)


3537010








Cơ ứngdụng B


(5,6,0)


3421040








Ng/lý - CTM


(5,7,0)


3421070





BTL – CTM


(2,3,0)


3421080








GDTC 2


(30 tiết)


3212022











GDTC 1


(30 tiết)


3212021








Thực tập ĐLĐL


(2,0,2)


3533070





VLNĐL


(2,3,0)


3531160





Thực tập ĐCB


(2,0,2)


3512020





BTLĐHKK


(3,5,0)


3531180





TN chính trị


(0,0,0)








Thi TN thực hành


(1,0,1)








Thực tập HT


ĐHKK CB


(3,0,3)


3533080





Thực tập CK (hàn CB)


(1,0,1)


3322040








Nhiệt động học


(4,5,0)


3531020





KTL ƯD


(3,5,0)


3531090





Chính trị 2


(3,5,0)


3211000








Pháp luật ĐC


(2,3,0)


3211010








Chính trị 1


(3,4,0)


3211000








GDQP


(75 tiết)


3212010





Anh văn 1


(3,3,0)


3221011











Anh văn 2


(3,3,0)


3221012








Anh văn 3


(3,7,0) 3221013








Anh văn CN


(2,4,0)


3221020











